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Mã số
DN/Số QĐ

thành
lập/Giấy
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Địa chỉ trụ sở chính
Người đại
diện theo
pháp luật

Điện thoại Email

Số
lượng

lao động
đăng ký

1 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY
DỰNG CHÂU HÙNG 3401232395 Đường Cao Thắng Tổ 5, Khu

phố 4
 Phường Bình

Hưng Phan Thiết Châu Thanh
Hùng 0907 741 839 chauhungkts1974@g

mail.com 3

2 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH PHAN
THIẾT 3401229755 164 Thủ Khoa Huân  Phường Bình

Hưng Phan Thiết Trần Hoài Nam 02523834130 lienhe@maytinhphan
thiet.vn 5

3 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ÁNH DƯƠNG
ĐẤT VIỆT 3401229762 Số 16 Thủ Khoa Huân  Phường Bình

Hưng Phan Thiết Nguyễn Tiến
Hoan 037 5216 886 4

4 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV KTD 3401230373 Số 84 Thủ Khoa Huân  Phường Bình
Hưng Phan Thiết Kiều Trí Dũng 0911075242 10

5 CÔNG TY TNHH BỜ CÁT VÀNG LAND 3401231137 9C Nguyễn Tất Thành  Phường Bình
Hưng Phan Thiết Nguyễn Thị

Nhuần
0886.234.555 –
0933.253.386

bocatvangland@gma
il.com 3

6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DNB ĐĂNG
ANH 3401233656 Số 90/3/18 Đường Thủ Khoa

Huân
 Phường Bình

Hưng Phan Thiết Nguyễn Trung
Hiếu 0988 153 744 6

7 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ÁNH DU 3401237682 Số 166/10 đường Thủ Khoa
Huân

 Phường Bình
Hưng Phan Thiết Lê Như Anh 0964 646 417 3

8 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
KHOÁNG SẢN ĐỒNG TIẾN BÌNH THUẬN 3401235981 Số 104 đường Thủ Khoa Huân  Phường Bình

Hưng Phan Thiết Võ Hoàng
Thanh Tâm 0397 988 339 9

9 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY
DỰNG PHÚC KHANG 3401237795 14 Tuyên Quang  Phường Bình

Hưng Phan Thiết Đỗ Minh Triều 0937 343 886 7

10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUỲNH TÂY 3401232268 65 Trần Quý Cáp Tổ 8, Khu phố
6

 Phường Đức
Long Phan Thiết Huỳnh Giao

Phương Tây 0937 576 179 5

11 CÔNG TY TNHH LÊ LINH TRAVEL 3401234554 Số 56 Trần Lê  Phường Đức
Long Phan Thiết Lê Huỳnh Anh

Hải 0902 859 777 5

12 CÔNG TY TNHH TRE MARKETING 3401232564 86 Trương Văn Ly  Phường Đức
Long Phan Thiết Võ Tín Nhân 0704734082 tremarketing.contact

@gmail.com 3



13 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG CHÍNH PHƯƠNG -
BÌNH THUẬN 3401237869 76 Trần Quý Cáp  Phường Đức

Long Phan Thiết Nguyễn Xuân
Phương 0902922884 phil.nguyen@chinhp

huong.vn 3

14 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG VÕ LỰC
(VĨNH HUY) 3401235727 Kios 37, Chợ Phan Thiết Đường

Ngô Sĩ Liên
 Phường Đức

Nghĩa Phan Thiết 093 3507939 3

15 CÔNG TY TNHH BÁCH NGUYỄN 3401230052 56 Nguyễn Huệ Khu phố 4  Phường Đức
Nghĩa Phan Thiết Nguyễn Hoàng

Trung 02523 819 230 hoangbach0302pt@g
mail.com 5

16 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG
PHONG AN 3401231673 104/37 Trưng Nhị  Phường Đức

Nghĩa Phan Thiết Dương Ngọc Vũ 0862050605 5

17 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH
TÀI PHÁT 3401235903 50 Nguyễn Văn Cừ  Phường Đức

Nghĩa Phan Thiết Trương Thanh
Dũng 0866587999 5

18 CÔNG TY TNHH MỸ LINH FOODS 3401238414 Số 03 Lý Tự Trọng  Phường Đức
Nghĩa Phan Thiết Võ Thị Lan

Thanh 0937 624 426 mylinhphanthiet@g
mail.com 5

19 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH
BÌNH THUẬN 3401231962 54 Nguyễn Văn Cừ  Phường Đức

Nghĩa Phan Thiết Nguyễn Thị
Thanh Hương 0775566309 thanhhuong.dhnt@g

mail.com 5

20 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ KIM THỦY
HÙNG PHÁT 3401232250 40 đường Nguyễn Văn Trỗi  Phường Đức

Nghĩa Phan Thiết Trần Thị Kim
Thủy 0984777656 3

21 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH
LAM 3401232451 66 Trưng Trắc  Phường Đức

Nghĩa Phan Thiết Trần Thị Thanh
Dịu 0902 657 351 diutran.binhlam@gm

ail.com 5

22 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG CHỐN XƯA 3401234748 Số 05 Phan Bội Châu  Phường Đức
Nghĩa Phan Thiết Phan Thành

Long 0984 951 077 10

23 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG
HỢP TRỌNG TÂM 3401236897 66 Trưng Trắc  Phường Đức

Nghĩa Phan Thiết Ngô Thị Minh
Hòa 0912 334 578 10

24 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 222 3401235974 Kiot 6-9 Cảng cá Cồn Chà, 75
Trưng Trắc

 Phường Đức
Thắng Phan Thiết Trương Thị Liên

Chi 0388838364 5

25 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN MINH HÒA 3401235540 Tổ 1 Khu phố 4  Phường Đức
Thắng Phan Thiết 0933211064 3

26 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI SẢN HÒA MINH 3401231225 Lô 6 Cảng Cá Phan Thiết  Phường Đức
Thắng Phan Thiết Tạ Ngọc Như

Quỳnh 0377932718 3

27 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
PHẠM KHA 3401232116 74 Vạn Thủy Tủ  Phường Đức

Thắng Phan Thiết Phạm Tường
Kha 0933 330 301 5

28 CÔNG TY TNHH TIN HỌC PH & PH 3401232733 18/20/3 Tôn Đản  Phường Đức
Thắng Phan Thiết Lê Thị Đoan

Trang 0913133320 4

29 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THỰC PHẨM PHÚC
THỊNH 3401235766 03 Trần Anh Tôn  Phường Đức

Thắng Phan Thiết Hồ Xuân Sang 0949 694 281 hkdphucthinh2022@
gmail.com 5

30 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
THÀNH LÂN 3401236505 Số 42 đường Vạn Thủy Tú  Phường Đức

Thắng Phan Thiết Nguyễn Thiên
Lân

0944563349/09
06844828

thanhlan.steel@gmai
l.com 5

31 CÔNG TY TNHH TM - DV VÀ QUẢNG CÁO MINH
QUÂN 3401237259 8A Phan Chu Trinh  Phường Đức

Thắng Phan Thiết Trần Minh Tiến 0969.960.407 -
0886.956.956 5



32 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NAM
BÌNH 3401238051 Số 13 đường Đào Duy Từ  Phường Đức

Thắng Phan Thiết Nguyễn Văn
Minh 0961 831 544 xaydungnambinh86

@gmail.com 10

33 CÔNG TY TNHH MUINE PIRATE 3401233913 179 đường Nguyễn Đình Chiểu
Khu phố 1

 Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Nguyễn Anh

Nhựt Thiên Vi 0981584538 10

34 CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG NHÂN MŨI NÉ
TRAVEL 3401233208 261 Nguyễn Đình Chiểu Khu

phố 2
 Phường Hàm

Tiến Phan Thiết Đặng Khánh
Liêm 0947 064 729 Liem.traveland@gm

ail.com 4

35 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DU LỊCH
VÀ CHÈO THUYỀN PI 3401233906 220/8 đường Nguyễn Đình Chiểu

Khu phố 3
 Phường Hàm

Tiến Phan Thiết Nguyễn Duy
Khoa 0938 261 402 pipadding@gmail.co

m 5

36 CÔNG TY TNHH MTV NÚI BÀU TÀN 3401229882 Số 43 Nguyễn Đình Chiểu  Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Nguyễn Thị

Thùy Linh
02523741512 –

0386609999
nuibautan@gmail.co

m 50

37 CÔNG TY TNHH MÚA CỘT MŨI NÉ 3401229931 Số 156 đường Nguyễn Đình
Chiều

 Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Trần Thị Bích

Vân 0397 858 220 10

38 CÔNG TY TNHH JUMP PARK MŨI NÉ 3401230045 93H Nguyễn Đình Chiểu  Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Medvedev Oleg 0899971264 3

39 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVA REAL 3401230743 khu phố 1  Phường Hàm

Tiến Phan Thiết Tiết Thùy Chi 0901196868 3

40 CÔNG TY TNHH CESAR 3401234716 Số 124 Nguyễn Đình Chiểu  Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Bùi Nữ Hoàng

Thi 0939 893 577 5

41 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DAVIGO 3401236086 Số 281 Nguyễn Đình Chiểu  Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Đặng Kim Chức 0945048886 5

42 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ANH ANH 3401236093 Số 124A đường Nguyễn Đình
Chiểu

 Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Hồ Kim Ngọc 0931916115 5

43 CÔNG TY TNHH KINH DOANH BÁCH KHANG 3401236583 153 Nguyễn Đình Chiểu  Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Trần Thanh

Hoàng 0938632592 5

44 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DU LỊCH NĂM DƯ 3401237594 3B Nguyễn Đình Chiểu  Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Trần Văn Dư 0909903955 nhahangnamdumuine

@gmail.com 10

45 CÔNG TY TNHH LIKA MŨI NÉ 3401237851 A06 Hồ Quang Cảnh  Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Nguyễn Võ Sơn 0829 447 901 10

46 CÔNG TY TNHH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG HOÀNG
THIÊN PHÚ 3401237996 140A Nguyễn Đình Chiểu - Khu

Phố 2
 Phường Hàm

Tiến Phan Thiết Nguyễn Tri
Thoại 0252 3847 816 20

47 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH CÙ LAO
CÂU BÌNH THUẬN 3401237322 223A Nguyễn Đình Chiểu  Phường Hàm

Tiến Phan Thiết Trần Thị Liên 0375.217777 20

48 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MUINE TRAVELS 3401234152 Số 17 Đường Huỳnh Thúc
Kháng

 Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Phạm Giang

Châu 0915 763 777 dulichmuinetravels7
77@gmail.com 6

49 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
TALAND 3401235445 Đường 715  Phường Hàm

Tiến Phan Thiết Hạ Thị Hiền 0865 582 699 10

50 CÔNG TY CP THE INFINIS VIỆT NAM 3401238037 Số 22 Nguyễn Đình Chiểu  Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Đỗ Thị Minh

Hoàng 02523847736 3



51 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG VIỆT MŨI NÉ 3401238044 Số 191 Nguyễn Đình Chiểu  Phường Hàm
Tiến Phan Thiết Võ Lê Quốc

Việt 0943360390 4

52 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN BIỂU DIỄN
NGHỆ THUẬT THÁI NGUYỄN 3401229402 40/16/2 Tôn Đức Thắng, Khu

phố 2
 Phường Hưng

Long Phan Thiết Nguyễn Hữu
Thái 0947 512 051 15

53 CÔNG TY TNHH KHO CẢNG LNG SƠN MỸ 3401232596 Số 50 đại lộ Nguyễn Tất Thành  Phường Hưng
Long Phan Thiết Lê Đức Hiệu 090 7029886 10

54 CÔNG TY TNHH ENVIRONMENT SOLUTION CORP 3401234480 Số 50 Đại lộ Nguyễn Tất Thành  Phường Hưng
Long Phan Thiết Hoàng Lê Nhật

Khánh 0903049698 environment.solution
.corp@gmail.com 3

55 DNTN TÂN PHONG HIỀN 3401236054 57 Tôn Đức Thắng  Phường Hưng
Long Phan Thiết 0946 166 169 12

56 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ LIÊN THỦY 3401237749 03 Ngô Quyền Khu phố 6  Phường Lạc

Đạo Phan Thiết Nguyễn Thị
Thanh Thủy 0918 782 601 3

57 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ LIÊN ĐẠT 3401237756 62 Hoàng Văn Thụ Khu phố 6  Phường Lạc

Đạo Phan Thiết Trần Quốc Đạt 0907 016 161 3

58 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT LIỆU
XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM 79 3401229811 62 Hoàng Văn Thụ Tổ 9, Khu

phố 6
 Phường Lạc

Đạo Phan Thiết Lê Xuân Lưu
Đoan 0911 730 606 xuandoan3110@gma

il.com 3

59 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ HẠO NHIÊN 3401229843 03 Ngô Quyền Tổ 9, Khu phố 6  Phường Lạc

Đạo Phan Thiết Nguyễn Trần
Thu Trinh 0967 391 010 3

60 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SEATECH 3401231867 55 Đường Hoàng Văn Thụ  Phường Lạc
Đạo Phan Thiết NguyễN Huy

TiếN 0913 269 556 nhuytien@gmail.co
m 4

61 CÔNG TY TNHH MTV NHIÊN COFFEE 3401236079 595/15 Trần Hưng Đạo  Phường Lạc
Đạo Phan Thiết Nguyễn Lý

Phương Thảo 0586.465.525 nguyenphuongthaoxt
@gmail.com 5

62 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH NGUYÊN 3401236801 Số 70 đường Chế Lan Viên  Phường Mũi
Né Phan Thiết Nguyễn Thị

Ngọc Thanh 0919 693 638 15

63 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG VŨ 3401236015 67/2 Nguyễn Công Hoan khu
phố 1

 Phường Mũi
Né Phan Thiết Trần Phan Anh

Tuấn 0342790211 Young.gul1996@gm
ail.com 5

64 CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CT
LAND 3401229917 42/1 Xuân Diệu Khu phố 14  Phường Mũi

Né Phan Thiết Trần Thị Cẩm
Tú 0945710036 10

65 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI A -
H DUY NGUYỄN 3401231049 42/3 Đường Xuân Diệu Khu phố

14
 Phường Mũi

Né Phan Thiết Tạ Thị Thanh
Hương 0822 050 871 9

66 CÔNG TY TNHH AN HÒA - THUẬN PHÁT 3401234995 Tổ 3 Khu phố 15  Phường Mũi
Né Phan Thiết Vũ Thị Hòa 0373349875 3

67 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ
THỜI ĐẠI MỚI 3401235822 145 Xuân Thủy Khu phố Long

Sơn
 Phường Mũi

Né Phan Thiết Nguyễn Xuân
Trung 0968 895 066 5

68 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH
PAY 3401235188 Hẻm 43 Xuân Thủy Khu phố

Long Sơn
 Phường Mũi

Né Phan Thiết Ngô Thị Tuyết
Nhung 0971 510 745 shnpaytravel@gmail.

com 5

69 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM VTB
BÌNH THUẬN 3401231641 Số 16 Nguyễn Thanh Hùng Tổ 2  Phường Mũi

Né Phan Thiết Nguyễn Đức
Thịnh 0913 096 188 5



70 CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG M&N 3401235117 49 Huỳnh Tấn PhátTổ 3, Khu
phố 15

 Phường Mũi
Né Phan Thiết Nguyễn Văn

Thảo 0943 433 431 thaonguyenvan438@
gmail.com 4

71 CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH LAND 3401230969 170 Tô Hiệu  Phường Mũi
Né Phan Thiết Nguyễn Trường

Hậu 0946367839 3

72 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÊ
HÒA 3401233494 257 Huỳnh Thúc Kháng  Phường Mũi

Né Phan Thiết Lê Văn Hòa 0933234860 3

73 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG
NGHỆ ANNA 3401234346 189 Tô Hiệu  Phường Mũi

Né Phan Thiết Hồ Thị Lan
Hương 0987 049 408 5

74 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÂN MN 3401235371 Số 54 Nguyễn Thanh Hùng  Phường Mũi
Né Phan Thiết Võ Huy Cường 02523 848 266 ctytnhh.hoangnganm

n@gmail.com 5

75 CÔNG TY CỔ PHẦN PT REALTY 3401232388 Số 97 đường Hồ Xuân Hương  Phường Mũi
Né Phan Thiết Nguyễn Trọng

Thái 0963 190 777 10

76 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT
TRIỂN DỊCH VỤ HTL 3401234868 162 Huỳnh Thúc Kháng  Phường Mũi

Né Phan Thiết Đào Ngọc Lâm 0988395111 5

77 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN MŨI NÉ
REAL ESTATE 3401236456 Số 157 khu phố Long Sơn  Phường Mũi

Né Phan Thiết Nguyễn Thế
Tùng 0919586509 5

78 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀ DU LỊCH DUNA
RIVER 3401237964 62 Nguyễn Đình Chiểu  Phường Mũi

Né Phan Thiết Trần Văn Dũng 0944 499 907 8

79 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG MỸ HOME 3401238164 Km số 8, Khu phố 5 Đường
Nguyễn Thông

 Phường Phú
Hài Phan Thiết Trương Thị

Hường 0932 203 010 5

80 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SINH THÁI BIỂN
XANH 3401230302 Khách sạn Takalau, Nguyễn

Thông Khu phố 5
 Phường Phú

Hài Phan Thiết Nguyễn Văn
Hiền 0973 937 015 5

81 CÔNG TY TNHH THUYỀN NHÀ TÔI 3401229515 234 đường Hàn Mặc Tử, Khu
Phố 5

 Phường Phú
Hài Phan Thiết Hà Duy Minh 0898086088 10

82 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ DŨNG DƯƠNG 3401229709 66/1 Nguyễn Thông  Phường Phú

Hài Phan Thiết Nguyễn Thị
Thùy Dương 0862 984 988 3

83 CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY LIGHT 3401231112 C28 Võ Văn Kiệt  Phường Phú
Hài Phan Thiết Nguyễn Văn

Vàng 0969 70 39 39 4

84 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV GIA
HÂN (NHÀ HÀNG LIIT) 3401231521 A35-A36 Phạm Hùng  Phường Phú

Hài Phan Thiết Đỗ Tấn Hiệp 0928 676 268 Dotanhung72@gmai
l.com 8

85 CÔNG TY TNHH VLXD BẢO THỊNH PHÁT 3401231955 03 Nguyễn Gia Tú  Phường Phú
Hài Phan Thiết Nguyễn Văn

Cường 0934 108 777 5

86 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BỒN COMPOSIT GIA
HƯNG 3401234191 77H Phan Huy Ích  Phường Phú

Hài Phan Thiết Nguyễn Hồng
Điệp 0903 923 189 3

87 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
NƯỚC MẮM PHƯƠNG HOÀNG LONG 3401235798 Lô 42 Khu QH Sản xuất Thủy

hải sản
 Phường Phú

Hài Phan Thiết Hoàng Tuấn
Long 0981 969 121 3

88 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MŨI
YẾN 3401233769 Khu phố 5  Phường Phú

Hài Phan Thiết Phạm Hoàng
Minh 02523 888 886 30



89 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SINH THÁI ĐỒI
XANH 3401230221 Số 90, Phạm Huy Thông Khu

phố 1
 Phường Phú

Tài Phan Thiết Vũ Ngọc Hải 0908 230 272 5

90 CÔNG TY TNHH VLXD THÀNH MỸ 3401233783 56/69 Lương Văn Năm Khu phố
1

 Phường Phú
Tài Phan Thiết Phan Thành Đức 0911792518 5

91 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THIỆN
PHÁT 3401230831 C41 Đại lộ Lê Duẩn Khu phố 1  Phường Phú

Tài Phan Thiết Nguyễn Văn
Hào 0961 326 661 5

92 CÔNG TY TNHH AN THANH THANH 3401231144 190/8 Hải Thượng Lãn Ông Khu
phố 2

 Phường Phú
Tài Phan Thiết Thạch Hoàng

Long 0913 628 302 5

93 CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG NAM PHÁT 3401235519 Quốc lộ 1A Khu phố 2  Phường Phú
Tài Phan Thiết Lê Ngọc Việt 0976 187 962 congtydanamphat@g

mail.com 3

94 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG
KHOA BT 3401238252 79 Cù Chính Lan Khu phố 2  Phường Phú

Tài Phan Thiết Phan Thị Thùy
Nữ 0938 329 998 5

95 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NHẤT
HOÀNG 3401234057 Tổ 10 Khu phố 5  Phường Phú

Tài Phan Thiết Nguyễn Công
Hoan 0979 406 040 10

96 CÔNG TY TNHH TM - DV VĂN PHÒNG PHẨM
KHAI TRÍ 3401229748 L1 Nguyễn Văn Linh  Phường Phú

Tài Phan Thiết Nguyễn Anh
Thư 0984 423 587 nhasachkhaitri2019

@gmail.com 10

97 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG TỔNG
HỢP ĐỒNG TÂM 3401230486 Lô 1 Ngã Tư Lê Duẩn Trường

Chinh
 Phường Phú

Tài Phan Thiết Ngô Minh Tâm 0911868679 dongtam868679@g
mail.com 5

98 CÔNG TY TNHH CHI THỦY 3401230623 59 Đặng Văn Lãnh  Phường Phú
Tài Phan Thiết Nguyễn Thị

Ngọc Diệp 0365 791 239 ctychithuy@gmail.co
m 3

99 CÔNG TY TNHH FRESH ISLAND 3401230768 Số 55 đường Nguyễn Xí  Phường Phú
Tài Phan Thiết Nguyễn Thị

Thùy Trang 0974318994 info.fresh.island@g
mail.com 5

100 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẢO
KHANG 3401231634 Số 277/70 Hải Thượng Lãn Ông  Phường Phú

Tài Phan Thiết Trần Hữu
Vương 0937351456 5

101 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
THỰC PHẨM VÌ SỰ SỐNG PT 3401233328 Số 59 Đặng Văn Lãnh  Phường Phú

Tài Phan Thiết Trần Thị Hạnh 0963 174 589 10

102 CÔNG TY TNHH BẢO NAM BT 3401234265 Số 79-81 Đặng Văn Lãnh  Phường Phú
Tài Phan Thiết Nguyễn Hoài

Nam 0988 489 680 10

103 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHẬT TÍNH 3401235036 Số 75 Đặng Văn Lãnh  Phường Phú
Tài Phan Thiết Nguyễn Nhật

Tính 0987 325 970 10

104 CÔNG TY TNHH YẾN HOÀNG KIM 3401235491 Số 57 Đặng Văn Lãnh  Phường Phú
Tài Phan Thiết Huỳnh Ngọc

Hoàng Kim 0916 615 675 10

105 CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ QUỲNH PHÁT 3401236449 191/1 Nguyễn Hội  Phường Phú
Tài Phan Thiết Lê Văn Nam 0971.744.335 -

02523.567.899 5

106 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT BT 3401237918 Số 202 Lê Phụng Hiểu  Phường Phú
Tài Phan Thiết Nguyễn Thị Mỹ 0944 406 766 10

107 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ICC LAND 3401230197 Số 65/1 Đăng Văn Lãnh  Phường Phú
Tài Phan Thiết Trần Anh Vũ 0938 20 30 38 8



108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG
NGHỆ DTP 3401232892 29 Nguyễn Xí  Phường Phú

Tài Phan Thiết Võ Chế Duẩn 0866 650 655 10

109 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ XÂY DỰNG
AN GIA MINH 3401232363 223 Nguyễn Hội  Phường Phú

Tài Phan Thiết Lê Anh Tài 0896 486 686 ctyangiaminh@gmai
l.com 3

110 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ADG 3401232860 Số 50 Đặng Dung  Phường Phú
Tài Phan Thiết Nguyễn Quốc

Tiến 19001077 5

111 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC PHÚ QUÝ
EXPRESS 3401235389 117-119 Đường Đào Duy Tùng  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Võ Thị Kim Thu 0913 174 104 -
0252 396 2626

phongdieuhanh@phu
quyexpress.vn 5

112 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐIỆN VÀ PCCC
HOÀNG KHANG 3401237636 Số 22 đường Nguyễn Thế Lâm  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Nguyễn Đức
Hoàng 0906 675 514 5

113 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GOLF
LAND 3401234096 Số Q21 Đường Phạm Hùng  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Cao Đăng Yên 0812975979 5

114 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG N_AK 3401230542 M5 KTT Xây dựng hẻm 241
đường Trần Hưng Đạo

 Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Anh

Tuấn 0935 170 235 Tuanbonus1275@g
mail.com 3

115 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN BIỂN NHỚ BÌNH
THUẬN 3401229924 A7-01 đường Nguyễn Trãi khu

đô thị du lịch biển Phan Thiết
 Phường Phú

Thủy Phan Thiết Nguyễn Văn
Sơn 02523839898 4

116 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH
THẢO 3401235237 174 - 176 Trần Hưng Đạo Khu

phố 1
 Phường Phú

Thủy Phan Thiết Phan Tấn Minh 02526.277.277 phongkhamdakhoam
inhthao@gmail.com 3

117 CÔNG TY TNHH TM DV VĂN PHÒNG PHẨM
CHUNG TÍN 3401231289 33 Võ Liêm Sơn Khu phố 11  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Nguyễn Văn
Chung 093 253 1417 vanchungclass@gma

il.com 5

118 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THÚY BÌNH CAR 3401232490 187/12 đường Hùng Vương Khu
phố 11

 Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Thị

Thanh Thúy 0947 944 778 6

119 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HTB 3401231987 Số 67 Mai Thúc Loan Khu phố
12

 Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Chí

Thiện 0909207728 3

120 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH
HOÀNG PHAN THIẾT 3401232765 Số 74 Lê Trọng Tấn Khu phố 14  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Lê Minh Hoàng 0917 66 22 44 3

121 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI NHẬT MAI 3401238277 103 Lê Quý Đôn Khu phố 14  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Hồ Thị Mai 0916.378.378 5

122 CÔNG TY TNHH NHÀ XE SƠN LÂM 3401234120 Tổ 1 Khu phố 6  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Lê Trung Sơn 0909000049 5

123 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VÀ NÔNG NGHIỆP
HOÀNG QUÂN 3401234515 223/17 đường Thủ Khoa Huân

Khu phố 7
 Phường Phú

Thủy Phan Thiết Đỗ Minh Nghĩa 09797 23630 5

124 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ TK GROUP 3401234297 B1-25 Khu đô thị Biển Phan

Thiết Khu phố 8
 Phường Phú

Thủy Phan Thiết Phan Thị Ngọc
Liên 0918 813 692 15

125 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIDS EDU 3401237033 Số 8 Nguyễn Sắc Kim Khu phố 8  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Ngô Tiểu My 0978118747 3

126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÂN
TRAVEL 3401235396 09 Trần Hưng Đạo KP 14  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Lê Huy Nhân 0937 363 635 8



127 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH THẢO VY 3401235854 44575 Lê Văn Phấn  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Võ Tá Ngọc 0913 899 668 3

128 CÔNG TY TNHH TMDV TRƯỜNG VINH 3401237530 Đường Hùng Vương Tổ 8, Khu
phố 11

 Phường Phú
Thủy Phan Thiết Phạm Quang

Vinh 0942 035 100 20

129 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG
PI 3401229480 01 Châu Văn Liêm  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Trịnh Xuân
Hưng 0908 528 679 xaydungpi1008@gm

ail.com 3

130 CÔNG TY TNHH KHÁNH TRÂN PT 3401229561 09 Nguyễn Huy Tưởng  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Trung

Vinh 0948953363 10

131 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MẠNH CƯỜNG 3401229988 L7.39 Phạm Hùng  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Hồ Hải Âu 0931 949 188 5

132 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI
HUYỀN MINH 3401230260 Số 106 Phạm Hùng  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Nguyễn Văn
Minh 0901293955 minh4875@gmail.co

m 3

133 CÔNG TY TNHH TMDV THANH LONG ĐỎ 3401230398 225 Thủ Khoa Huân  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Tuấn

Minh 0773647777 5

134 CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN HƯNG 3401230528 42B Mai Thúc Loan  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Thị Hoa 0917414496 5

135 CÔNG TY TNHH DVDL ANH QUÂN 3401230824 73 Nguyễn Bỉnh Khiêm  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Trần Nguyên

Quân 0917 233 179 dulichanhquan@gma
il.com 3

136 CÔNG TY TNHH RIO ENGLISH 3401230895 Số 31 đường Trần Hưng Đạo  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Thanh

Tú 0342 439 113 5

137 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN SONG VŨ 3401231031 323B Thủ Khoa Huân  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Vũ Thị Hằng 0916656018 4

138 CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ 247 VIỆT
NAM 3401231176 160 Võ Văn Kiệt  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Lê Tấn Bảo 0917979247 5

139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DREAM
GARDEN 3401231401 D32-33 Trương Hán Siêu  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Trương Quang
An 0911 907 555 10

140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN
THỊNH PHÁT & PT 3401231779 27-28A Võ Văn Kiệt  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Ngô Minh Đốc 0948 008 746 3

141 CÔNG TY TNHH TMDV HUỲNH QUÂN 3401232081 74 Nguyễn Tương  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Huỳnh Ngọc

Thành 0942 030 678 4

142 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG LATTE 3401232109 số 6 Hoàng Hoa Thám  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Thành

Được 0968680427 5

143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC THÀNH
CHÂU 3401232099 240 Võ Văn Kiệt  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Võ Xuân
Phương 02523 822 199 3

144 CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT MART 3401232814 173 Tôn Đức Thắng  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Đỗ Thị Hằng 0868 365 377 dalatmartpt@gmail.c

om 10

145 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ XÂY DỰNG LIÊN
THẮNG THỊNH 3401233374 B2 Lê Văn Lương  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Nguyễn Mạnh
Thắng 0903 337 425 Congtylienthangthin

h@gmail.com 10



146 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY
LẮP ĐIỆN XUÂN TRIỀU 3401233381 Số 292 đường Võ Văn Kiệt  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Nguyễn Xuân
Triều 0969 856 555 XuantrieuElectrom@

gmail.com 15

147 CÔNG TY TNHH AZ TOURIST 3401233487 38 Nguyễn Tương  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Lại Văn Hải 0979 224 270 5

148 CÔNG TY TNHH KOREA STORE 3401233896 Số 79 Hùng Vương  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Trương Thị

Thanh Tuyền 0979863983 5

149 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH
THIỆN PHÁT 3401234434 Số 180 Đại lộ Hùng Vương  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Hà Thiện Tín 0815258279 3

150 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠT TIẾN QUÂN 3401234681 A7-85 Nguyễn Trãi  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Lê Tiến Quyên 0983 309 709 6

151 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỆT HOA LẦU 3401235050 B1/20+21 Khu dân cư Đông
Xuân An Hùng Vương 2A

 Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Duy

Bảo 091656 9897 5

152 CÔNG TY TNHH BẢO TUẤN THUẬN PHÁT 3401235124 Số 188 Trương Hán Siêu  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Anh

Tuấn 0979 788 888 10

153 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG
HỢP ĐỨC ANH 3401235318 270 Thủ Khoa Huân  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Dương Thị Đức
Anh 0909100327 dtda.23@gmail.com 3

154 CÔNG TY TNHH TAXI TẢI PHAN THIẾT 3401235886 126/10 Tôn Đức Thắng  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Thành

Tâm 0927.177.779 taxitaiphanthiet@gm
ail.com 5

155 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
PHANTHIETLAND 3401235893 G73-74 Hùng Vương  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Nguyễn Văn
Sơn

0766667866 -
0988909947 5

156 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN QUỲNH HƯƠNG 3401236142 69 Phạm Hùng - Khu phố 11  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Lê Thị Hải 0776 115 497 5

157 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DÊ
TƯƠI - A35 NINH BÌNH 3401236551 Số 60 Đào Tấn  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Đào Văn Hạnh 0962707962 5

158 CÔNG TY TNHH TM - DV KHAI THÁC KHOÁNG
SẢN 86 3401236600 Số 224 đường Tôn Đức Thắng  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Nguyễn Văn Lai 0335645782 3

159 CÔNG TY TNHH HOÀNG KHANH - KHÁCH SẠN
LÂM KIỀU 3401236696 Số 255 Trần Hưng Đạo  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Dương Thúc
Hoàng

0252.3831107 -
0252.3831108

khachsanlamkieu@g
mail.com 4

160 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
SỐ MỘT 3401236939 J28 Phạm Hùng  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Nguyễn Duy
Lộc 0901 677 726 8

161 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DÔNG CÁT DAN
FOOD 3401236953 157/6 Tôn Đức Thắng  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Lê Hải Dân 0852464742 haidanfood@gmail.c
om 5

162 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO DUY KHÔI 3401237058 F66 Đường Hoàng Bích Sơn  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Đức

Duy Khang 0834 598 880 quangcaoduykhoipt
@gmail.com 10

163 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H&N
GROUP 3401237308 E4-11 Khu phố biển Rạng Đông  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Trần Thị Ngọc
Hoan 0934068021 5

164 CÔNG TY TNHH VIEHA 3401237523 Đường Hùng Vương - Khu phố
13

 Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Chí

Cường 0913 186 699 20



165 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM 3401237763 269 Võ Văn Kiệt  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Trần Thị Xuân
Thùy 0963529972 10

166 CÔNG TY TNHH DR.NHUNG 3401238319 Số 31 Thủ Khoa Huân  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Trần Phạm

Hồng Nhung 0768131214 3

167 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CAMI 3401229995 Lô G1 Hùng Vương  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Nguyễn Lê Huy

Hoàng 0938 163 535 camiphuquoc@gmail
.com 10

168 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ DU LỊCH THẾ HỆ MỚI BÌNH THUẬN 3401231747 155 đường Tôn Đức Thắng  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Huỳnh Trần
Hoàng Phượng 0839 283355 nuthehemoibinhthua

n@gmail.com 5

169 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÔNG GIAN 3401231923 50 Đào Duy Tùng  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Lê Tuấn Anh 0366 802 437 20

170 CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ PTMATH 3401234498 84 Đặng Thai Mai  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Trần Hoàng

Thiện 0966 110 811 6

171 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ PHÚC
AN 3401235558 194 Trương Hán Siêu  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Phan Xuân
Thông 0981416362 phucanbinhthuan@g

mail.com 5

172 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ATV
FOOD 3401235999 D31-32 Đường Trương Hán Siêu  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Trương Quang
An 0911 907 555 10

173 CÔNG TY TNHH TOÀN THUẬN TÍN 3401236713 F34 Tôn Thất Tùng  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Lê Cao Phước

Tiên 0942 56 11 68 5

174 CÔNG TY TNHH TMDV NHÀ THÔNG MINH 24H 3401237019 259 Võ Văn Kiệt  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Đinh Phương

Tuấn 0977 013 026 10

175 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VÀ XÂY DỰNG NHẬT
NAM 3401230422 E5-08 khu phố biển Rạng Đông  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Phan Thị Thanh
Thủy 0966 803 032 15

176 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ THỦY 3401234177 20 Tôn Đức Thắng  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Phạm Vũ Vân

Bích 0974414148 3

177 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP HDG 3401236488 76 Nguyễn Phúc Nguyên  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Phạm Hữu Thức 0937312939 xaylaphdg@gmail.co

m 15

178 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BĐS
BÌNH THUẬN 3401236858 D20 Trương Hán Siêu  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Trương Văn
Sang 0896.855.338 10

179 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
IDC 3401237234 161 Võ Văn Kiệt  Phường Phú

Thủy Phan Thiết Bùi Huỳnh Duy
Cương 0981200069 3

180 CÔNG TY CỔ PHẦN TM - DV EVA L.A 3401238291 Số 224 đường Tôn Đức Thắng  Phường Phú
Thủy Phan Thiết Phùng Minh

Tuấn 0335645787 3

181 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - XÂY
LẮP ĐIỆN HƯNG THỊNH 3401236061 Tổ 1, KP 9 đường Lê Duẩn  Phường Phú

Trinh Phan Thiết Trần Vũ Quang 0933 166 199 10

182 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG VCA 3401238372 Khu phố 5 đường Lê Duẩn  Phường Phú

Trinh Phan Thiết Bùi Mạnh
Cường 0388879888 5

183 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIỆP
LAM 3401235082 Số 10 Đường Trần Hưng Đạo  Phường Phú

Trinh Phan Thiết Nguyễn Thanh
Nguyên 0972439454 nguyenthanhnguyen.

ks@gmail.com 3



184 CÔNG TY TNHH EAST BULK TERMINAL KHO
CẢNG VĨNH TÂN 3401233871 Lô 15, Hoàng Đạo Thành Khu

phố 11
 Phường Phú

Trinh Phan Thiết Ngô Quang Anh 0937 170 377 15

185 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ T.D.S 3401238220 Số 18 Từ Văn Tư Khu phố 11  Phường Phú

Trinh Phan Thiết Đặng Anh Tuấn 0899 024 684 5

186 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐẶNG
NGUYỄN 3401232839 Đại lộ Lê Duẩn Khu phố 3  Phường Phú

Trinh Phan Thiết Đặng Phước
Hiên 0903 649 456 4

187 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - IN ẤN THỊNH
PHÁT 3401234843 Số 01 Trương Công Định Khu

phố 8
 Phường Phú

Trinh Phan Thiết Phan Văn Lâm 0848 05 45 75 6

188 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ THANG MÁY PHƯƠNG
VIỆT 3401231592 Số 38C/3 Nguyễn Hội Tổ 6, Khu

phố 5
 Phường Phú

Trinh Phan Thiết Nguyễn Quốc
Việt 0902 051155 thangmayphuongviet

@gmail.com 3

189 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HÙNG PHONG 3401229498 Số 76/2 Đường Lê Thị Hồng
Gấm

 Phường Phú
Trinh Phan Thiết Võ Văn Hùng 0913 515 771 5

190 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ BÊ TÔNG THƯƠNG
CHÁNH 3401231627 68B Lê Thị Hồng Gấm  Phường Phú

Trinh Phan Thiết Nguyễn Quốc
Duy 0934768852 3

191 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ
TÍN PHÁT BÌNH THUẬN 3401232162 Số 181 đường Trần Phú  Phường Phú

Trinh Phan Thiết Đào Quang Duy 0974227173 tinphatbinhthuan@ti
nphatgroup.com.vn 5

192 CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO CÔNG PHÚC 3401232469 Số 104 Tư Văn Tư  Phường Phú
Trinh Phan Thiết Trương Thị Liên 0937377130 5

193 CÔNG TY TNHH TRUE SERVICE MARKETING 3401232885 32 Nguyễn Hội  Phường Phú
Trinh Phan Thiết Nguyễn Trường

Sơn 094.7777.293 3

194 CÔNG TY TNHH GẠO PHONG SƠN 3401233575 141/2 Hải Thượng Lãn Ông  Phường Phú
Trinh Phan Thiết Nguyễn Thị Nụ 0982 112 633 4

195 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC E'TOP 3401233938 166 Nguyễn Hội  Phường Phú
Trinh Phan Thiết Lâm Trần

Phương Thùy 0975093163 3

196 CÔNG TY TNHH LASER BÌNH THUẬN 3401234699 31/25 Phạm Ngọc Thạch  Phường Phú
Trinh Phan Thiết Lê Hữu Lương 0989 114 357 laserbinhthuan@gma

il.com 3

197 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC LED LAMP 3401234956 Số 86 đường Cao Hành  Phường Phú
Trinh Phan Thiết Nguyễn Tấn

Vương 0938001054 3

198 CÔNG TY TNHH TMDV THU HÙNG 3401236255 Số 109/1/9 đường Từ Văn Tư  Phường Phú
Trinh Phan Thiết Nguyễn Thị Thu 0948 483 170 3

199 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC LAN ANH 3401236569 27/2 Nguyễn Minh  Phường Phú
Trinh Phan Thiết Trần Minh Tấn 0977536260 ctytnhhngoclananh@

gmail.com 3

200 CÔNG TY TNHH KIM NGUYÊN BAKERY 3401237266 Số 7 đường Lê Thị Hồng Gấm  Phường Phú
Trinh Phan Thiết Trần Thái Hùng 0948 933 979 5

201 CÔNG TY TNHH MV PHAN 3401230327 66 Phạm Ngọc Thạch  Phường Phú
Trinh Phan Thiết Phan Trọng

Vĩnh 0906059052 10

202 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA LOGISTICS BÌNH
THUẬN 3401232726 G4 Võ Văn Tần  Phường Phú

Trinh Phan Thiết Nguyễn Văn
Hoàng 0937465160 hoangnv@vinalogisti

cscorp.com 10



203 CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG KHÁNH BẢO 3401232606 13 Hiền Vương Khu phố A  Phường
Thanh Hải Phan Thiết Hoàng Duy

Khánh 0949 945 920 ctyhoangkhanhbao12
0422@gmail.com 5

204 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ
TỔNG HỢP ADG 3401235452 55 Phạm Đình Hổ Khu phố E  Phường

Thanh Hải Phan Thiết Nguyễn Văn
Ngọc 0919 078 377 10

205 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM NÔNG NGHIỆP CÔNG
NGHỆ CAO BÌNH THUẬN 3401237139 Số 55 Phạm Đình Hổ Khu phố E  Phường

Thanh Hải Phan Thiết Đinh Văn
Thống 0919 078 377 50

206 CÔNG TY TNHH TMDV VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
AN LỘC 3401233247 Số 40 Âu Dương Lân  Phường

Thanh Hải Phan Thiết Lê Xuân Lộc 0889 708 806 leloc4629@gmail.co
m 10

207 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁNH
BUỒM 68 3401234385 Số 41/6 đường Võ Văn Dũng  Phường

Thanh Hải Phan Thiết Nguyễn Tấn
Hưng 0826398379 3

208 CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM THÀNH LÊ 3401235607 Số 480 đường Thủ Khoa Huân  Phường
Thanh Hải Phan Thiết Nguyễn Chí Cơ 02523 811 088 -

0918 784 849
nuocmamthanhle22.

vn@gmail.com 5

209 CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT AN DIỆP 3401237844 Số 28 Dương Quảng Hàm  Phường
Thanh Hải Phan Thiết Nguyễn Thị Mỹ

Gấm 0376551422 5

210 CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY S 3401233705 587 Thủ Khoa Huân  Phường
Thanh Hải Phan Thiết Hoàng Văn

Bảng 0936996675 banghoangads@gma
il.com 8

211 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ SONG THIÊN PHÁT 3401236671 Hẻm 156 Đường Đặng Văn Lãnh  Phường Xuân

An Phan Thiết Trần Duy Minh
Trí 0906 911 115 30

212 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐẠI SAN 3401232973 Số B14 đường Trần Quỳnh  Phường Xuân
An Phan Thiết Huỳnh Nguyên

Tuấn 0909 024 212 5

213 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT
BỊ ĐIỆN NƯỚC GIA DỤNG NGỌC HIẾU 3401236209 Ngã tư Khu công nghiệp Phan

Thiết Đường Trường Chinh
 Phường Xuân

An Phan Thiết Nguyễn Ngọc
Hiếu 0829 984 021 10

214 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHOENIX 3401230912 GH8, đường Trúc Khuê KDC
Kênh Bàu

 Phường Xuân
An Phan Thiết ĐặNg Thi ̣BíCh

Trâm 0964.154.188 15

215 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN ĐẠI MINH 3401234106 Hẻm 203 đường Trần Quang
Diệu Tổ 14, Khu phố 3

 Phường Xuân
An Phan Thiết Nguyễn Tấn

Kiệt 0939 268 900 xddiendaiminh@gm
ail.com 10

216 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & HỖ TRỢ DOANH
NGHIỆP AN LUẬT 3401229642 Số 59-61-63 Võ Chí Công  Phường Xuân

An Phan Thiết Nguyễn Phúc
An 0971820079 ngoctham3131@gma

il.com 5

217 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ BIỂN
ĐÔNG 3401229667 280/1 Đường Nguyễn Hội  Phường Xuân

An Phan Thiết Nguyễn Thị
Trúc Hạnh 0975 622 923 truchanh.tcnhk32@g

mail.com 7

218 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG
ACE 3401231828 M29 Tôn Đức Thắng  Phường Xuân

An Phan Thiết Lê Nhật Anh 0352336270 leanh280693@gmail.
com 5

219 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ PHÚC NGUYÊN MINH 3401232370 Q11 Nguyễn Văn Linh  Phường Xuân

An Phan Thiết Trần Thanh
Trung 0918 680 157 5

220 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI PHÚ LỘC BT 3401233215 Số 199 Bùi Thị Xuân  Phường Xuân
An Phan Thiết Nguyễn Quý

Lộc
0918 489 671 –
0933 442 204 5

221 CÔNG TY TNHH TMDV MINH LONG AQUA 3401233310 78 Đặng Văn Lãnh  Phường Xuân
An Phan Thiết Lê Nguyễn

Phương Thảo 0967521468 lethaoqtdl@gmail.co
m 5



222 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ NGUYÊN 3401233423 Số D9 - KDC Kênh Bàu  Phường Xuân
An Phan Thiết Lê Thị Giàu 0915 540 116 5

223 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MINH
PHƯƠNG BÌNH THUẬN 3401233649 134 đường 19/4  Phường Xuân

An Phan Thiết Lê Đình Tuân 0988 13 14 15 xnkminhphuongbt@
gmail.com 10

224 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ
PHAN 3401234674 Số 14 Trần Quang Diệu  Phường Xuân

An Phan Thiết Hà Minh Hoàng 0902 569 129 3

225 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
THANH DUY 3401235131 119 Trần Quang Diệu  Phường Xuân

An Phan Thiết Nguyễn Thanh
Duy 0911 516 131 10

226 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
CANINA 3401235244 M 36 Hoàng Minh Giám  Phường Xuân

An Phan Thiết Phạm Thị Hiếu 0929127128 4

227 CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG AN PHÁT
STONE 3401235702 283 Nguyễn Hội  Phường Xuân

An Phan Thiết Đoàn Trọng
Khôi 0911576156 dahoacuonganphatst

one@gmail.com 10

228 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI
BẢO LONG 3401236181 31C2 KDC Bắc Xuân An  Phường Xuân

An Phan Thiết Lê Thị Mỹ Châu 0915 832 490 lethimychau240511
@gmail.com 12

229 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỮU
HOÀNG 3401236840 Z48 Đường Nguyễn Bình  Phường Xuân

An Phan Thiết Phạm Hữu
Hoàng 0898989489 3

230 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG N-
BROTHERS 3401237731 U5 Đường Ký Con  Phường Xuân

An Phan Thiết Nguyễn Thanh
Trúc 0938 075 100 20

231 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG NGÂN
THỊNH 3401237770 L3C3 KDC Bắc Xuân An  Phường Xuân

An Phan Thiết Hồ Minh Hiệu 0986 792 822 hominhhieudhv@gm
ail.com 3

232 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - HẠ TẦNG MINH
THÀNH TÍN 3401230253 Số 374 Bùi Thị Xuân  Phường Xuân

An Phan Thiết Vũ Ngọc Hoàng 0908737579 5

233 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - THI CÔNG KIẾN TRÚC
NỘI THẤT HD 3401234829 86 Đặng Văn Lãnh  Phường Xuân

An Phan Thiết Nguyễn Hoài
Duy 0911 445 512 5

234 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
NGUYÊN KHANG 3401238333 30/01 Đặng Văn Lãnh  Phường Xuân

An Phan Thiết Hoàng Văn Ánh 0938 001 819 Hoanguyen0213@g
mail.com 5

235 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỨC
LỘC PHÁT 3401231056 292 Bùi Thị Xuân  Phường Xuân

An Phan Thiết Nguyễn Quốc
Việt 0563889999 3

236 CÔNG TY TNHH PHÚC 86 3401237668 Tổ 1 Thôn Phú Phong  Xã Phong
Nẫm Phan Thiết Lương Thị Minh

Phúc 0949 055 153 3

237 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HƯƠNG LÝ 3401231296 Số 82 đường Trường Chinh thôn
Xuân Hòa

 Xã Phong
Nẫm Phan Thiết Trần Thị Lý 0398 885 455 5

238 CÔNG TY TNHH THẠCH AN BÌNH 3401236329 130 Phạm Thị Ngư Thôn Xuân
Hòa

 Xã Phong
Nẫm Phan Thiết Trần Quang

Phiệt 0925897777 4

239 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN LỘC BT 3401233737 Tổ 6, Lê Duẩn Thôn Xuân Tài  Xã Phong
Nẫm Phan Thiết Nguyễn Thanh

Phong 0937883099 7

240 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI VÀ
CƠ GIỚI LÊ MINH 3401229610 Thôn Xuân Tài  Xã Phong

Nẫm Phan Thiết Lê Thanh Minh 0939 592 379 10



241 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ
THUẬT PHAN THIẾT 247 3401230278 Hẻm 215 Đặng Văn Lãnh  Xã Phong

Nẫm Phan Thiết Phạm Nguyễn
Quốc Huy 038.611.7422 5

242 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY LẮP PHAN
NGỌC 3401232148 Thôn Xuân Phú  Xã Phong

Nẫm Phan Thiết Phan Thị Ngọc
Thủy 0932700972 5

243 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG
ATP 3401236819 Số 166/28 đường Phạm Thị Ngư  Xã Phong

Nẫm Phan Thiết Đinh Văn Troa 0918.337.197 8

244 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT Á ÂU 3401229434 16 Ngô Đức Tốn  Xã Phong
Nẫm Phan Thiết Võ Thu Hợi 0907 742 568 Hoivthu@gmail.com 10

245 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM KIM KIM ANH 3401234723 156 Phạm Thị Ngư  Xã Phong
Nẫm Phan Thiết Trần Thị Kim

Anh 0363 273 597 cab14085@gmail.co
m 3

246 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT SẠCH VIỆT VẠN PHÁT 3401235741 Hẻm 326, Đặng Văn lãnh, thôn
Xuân Phú

 Xã Phong
Nẫm Phan Thiết Nguyễn Ngọc

Hà 0344 809 383 20

247 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LIÊN
THÀNH GROUP 3401238284 Ngã 5 - Trường Chinh  Xã Phong

Nẫm Phan Thiết Thái Trang Thế
Hữu 02523 793 089 8

248 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC
NHẤT PHÚ 3401234963 Đường ĐT 715 Thôn Thiện An  Xã Thiện

Nghiệp Phan Thiết Nguyễn Văn
Hiến 0779417777 5

249 CÔNG TY TNHH BẠN HỮU BÌNH THUẬN 3401237361 Số 210 Bàu Me thôn Thiện Bình  Xã Thiện
Nghiệp Phan Thiết Nguyễn Xuân

Tính 0972507 273 5

250 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ BẢO
HÂN BÌNH THUẬN 3401230581 Tổ 1 Thôn Thiện Sơn  Xã Thiện

Nghiệp Phan Thiết Lê Thanh Hùng 0984 630 908 50

251 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CHÍ
KIM 3401234709 Số 16 Bàu Me Thôn Thiện Trung  Xã Thiện

Nghiệp Phan Thiết Lê Hữu Chí 0338 311 398 10

252 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHÚC BÌNH
THUẬN 3401233945 C12 Sư Vạn Hạnh KDC Tiến

Thạnh  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Đào Duy Hường 0918 154 345 3

253 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP VÂN
TRANG 3401229875 Số 245 đường Trần Quý Cáp

Thôn Tiến Hiệp  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Nguyễn Trần
Hoàng Kiên 0947 574 753 congtyvantrang22@

gmail.com 5

254 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SẮC MÀU
VIỆT 3401233166 Số 219, đường Trần Quý Cáp

thôn Tiến Hiệp  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Đỗ Thiện Phúc 0933 113 711 5

255 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI
TÂN LẬP PHÁT 3401235156 Tổ 3 Thôn Tiến Hưng  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Lìu Sì Lập 0965 085 168 3

256 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP
KHẨU MAY MẶC LUCKY BÌNH THUẬN 3401233141 Đường Trường Chinh Thôn Tiến

Hưng  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Lê Văn Viên (0252)3939199 50

257 CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG THIÊN NHIÊN
NAM VIỆT - BÌNH THUẬN 3401233825 Số 208/16B Trần Quý Cáp Thôn

Tiến Phú  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Bùi Văn Tường 0919606270 20

258 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG
THỊNH 3401236960 i18 Sư Vạn Hạnh thôn Tiến

Thạnh  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Võ Hoàng
Thanh Nguyên 0933 039 115 phamquocbang@gm

ail.com 50

259 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT KHẨU
QUỐC TẾ GBD 3401231539 Số 5km Quốc lộ 1A Tổ 7, Thôn

Tiến Hưng  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Đồng Thị Cẩm
Luân 0934 168 431 cldongthi@gmail.co

m 100



260 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI
HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN PHÁT 3401229547 B10 KDC Tiến Lợi, Thôn Tiến

Thạnh  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Bùi Thế Dũng 0913465303 5

261 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG
HỢP THIÊN DUYÊN 3401231715 245/2 Trần Quý Cáp  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Bùi Ngọc

Quỳnh Như 0908 081 877 5

262 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỈNH KIM 3401233889 290b Trần Quý Cáp  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Nguyễn Thị
Kim Vui 08 656 656 39 20

263 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG THÀNH
NGUYỄN 3401236262 Thôn Tiến Hòa  Xã Tiến Lợi Phan Thiết Nguyễn Văn

Thành 0366 023 674 10

264 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÕ TƯỜNG 3401229522 Tổ 3 đường Âu Cơ  Xã Tiến
Thành Phan Thiết 0333125541 10

265 CÔNG TY TNHH LD PHÚC LINH 3401237114 Số 724 Đường Lạc Long Quân  Xã Tiến
Thành Phan Thiết Võ Thị Úc 0368660105 3

266 CÔNG TY TNHH XỨ VÕ 3401234378 11/1 Lạc Long Quân Thôn Tiến
An

 Xã Tiến
Thành Phan Thiết Võ Ngọc Xứ 0963 489 818 4

267 CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP PHAN
THIẾT 3401235420 183 Lạc Long Quân Thôn Tiến

Hải
 Xã Tiến
Thành Phan Thiết Trương Thị Mỹ

Hạnh 0931260894 15

268 CÔNG TY TNHH MTV BẢO VỆ CÁT TƯỜNG 3401232638 Thôn Tiến Hòa  Xã Tiến
Thành Phan Thiết Nguyễn Viết

Tiến 0918478249 10

269 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ CƯỜNG THỊNH 3401235332 678 Lạc Long Quân  Xã Tiến
Thành Phan Thiết Lê Văn Cường 0365088208 5

269 Tổng cộng 2,096
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